
TT ma_hs Mã Lớp GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Địa bàn THCS Dân tộc XLTN Văn Toán Anh Chuyên Mã

1 370024 AN Trịnh Thị Quỳnh Anh 10AN Nữ 29/06/2007 CƯ JUT - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.5 9 9.6 8.4 AN

2 370455 AN Hồ Hạnh Dung 10AN Nữ 09/10/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 8 7.75 9.6 7.6 AN

3 370425 AN Nguyễn Phương Dung 10AN Nữ 30/10/2007 ĐAK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Trần Quốc Toản Đắk Rlấp Kinh G 7 8.5 9.8 8.6 AN

4 370047 AN Lê Anh Dũng 10AN Nam 07/12/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Chí Thanh Đăk Mil Kinh G 6 8 9.8 8.3 AN

5 370431 AN Nguyễn Hương Giang 10AN Nữ 29/11/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.75 8.5 9.8 8.7 AN

6 370454 AN Đậu Lê Châu Giang 10AN Nữ 23/10/2007 GIA NGHĩA -ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7 7.5 9 8.6 AN

7 370430 AN Lương Ngọc Hà 10AN Nữ 09/12/2007 ĐÔNG HƯNG - THáI BìNH THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 8 8.25 9.4 8.6 AN

8 370001 AN Phan Thị Thúy Hà 10AN Nữ 26/05/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Kinh G 6.75 8.25 10 7.1 AN

9 370423 AN Lê Thị Hồng Hạnh 10AN Nữ 03/02/2007 ĐĂK GLONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh G 8.5 10 9.2 6.8 AN

10 370451 AN Văn Huỳnh Trung Hiếu 10AN Nam 03/06/2007 BUÔN MA THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 7 9 10 8.4 AN

11 370006 AN Đỗ Anh Khoa 10AN Nam 23/08/2007 ĐĂK R' LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 7.5 9 9.6 7.8 AN

12 370411 AN Mai Khánh Linh 10AN Nữ 09/03/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 7 8.25 9.6 8.5 AN

13 370448 AN Đỗ Phạm Yến Linh 10AN Nữ 18/01/2007 BUÔN MA THUộT - ĐĂK LĂK THCS Phạm Văn Đồng Cư Jút Kinh G 7 7.5 9.6 8 AN

14 370410 AN Đào Thị Khánh Linh 10AN Nữ 30/03/2007 TUY ĐứC - ĐĂK NÔNG THCS ngoài tỉnh Ngoài tỉnh Kinh G 7.5 8.25 9.4 7 AN

15 370421 AN Lê Trần Bảo Lộc 10AN Nam 14/08/2007 ĐAK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Đấk Mil Kinh G 5.75 7.5 9.6 8.6 AN

16 370049 AN Hồ Sỹ Lợi 10AN Nam 20/04/2007 K RÔNG NÔ - ĐĂK NÔNG THCS Đăk Nang Krông Nô Kinh G 6.5 8.25 9.8 7.9 AN

17 370344 AN Thái Kha Na 10AN Nam 27/05/2007 K RÔNG NÔ - ĐĂK NÔNG THCS Đăk Nang Krông Nô Kinh G 7.5 9 10 7.7 AN

18 370039 AN Cù Thị Ngọc Nguyên 10AN Nữ 15/06/2007 ĐĂK GLONG - ĐĂK NÔNG THCS Hoàng Văn Thụ Đắk Glong Kinh G 7 8.25 9.2 7.6 AN

19 370046 AN Trương Thị Thanh Nhàn 10AN Nữ 05/01/2007 CHƯ SÊ - GIA LAI THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 6.5 9 9.8 8.9 AN

20 370010 AN Phạm Minh Nhật 10AN Nam 07/05/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Đắk Song Kinh G 5.25 8.5 9.8 8.8 AN

21 370446 AN Phạm Tâm Như 10AN Nữ 02/07/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.5 9 9.6 7.4 AN

22 370057 AN Phan Hồng Phúc 10AN Nữ 18/12/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 8 8.25 8.8 8.4 AN

23 370044 AN Nguyễn Đỗ Phương 10AN Nữ 30/01/2007 PLAY KU - GIA LAI THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.75 9 8.8 7.9 AN

24 370034 AN Hồ Thị Thanh Phương 10AN Nữ 03/05/2007 ĐĂK R' LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 7.5 9.25 8.8 7.1 AN

25 370055 AN Huỳnh Minh Quý 10AN Nam 18/06/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Êđê G 7 8.25 9.6 8.7 AN

26 370032 AN Nguyễn Thành Tâm 10AN Nam 19/02/2007 ĐĂK R'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 6.5 7.75 9.4 8.1 AN

27 370045 AN Nguyễn Thanh Thanh 10AN Nữ 31/01/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.75 9.25 9.8 7.9 AN

28 370442 AN Bùi Hoàng My Thư 10AN Nữ 18/12/2007 BUÔN MA THUộT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6 8.25 9.8 8 AN

29 370037 AN Phan Hoàng Kiều Trang 10AN Nữ 01/08/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Đắk Song Kinh G 8 6.25 9.6 7.9 AN

30 370058 AN Nguyễn Quỳnh Trang 10AN Nữ 20/01/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Chí Thanh Đấk Mil Kinh G 7 9 9.8 9 AN

31 370456 AN Lê Ngô Phương Trinh 10AN Nữ 05/11/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 7 9 9.4 7.8 AN

32 370416 AN Thái Thị Thanh Trúc 10AN Nữ 28/09/2007 ĐĂK GLONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh G 7 8.5 9.2 8.4 AN

33 370449 AN Nguyễn Đình Trung 10AN Nam 16/08/2007 ĐĂK GLONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh G 7.25 9.25 9 7.3 AN

34 370440 AN Trần Thị Thảo Vân 10AN Nữ 19/06/2007 DI LINH - LÂM ĐồNG THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh G 7.25 8.25 9.6 7.9 AN

35 370420 AN Phan Nguyên Vũ 10AN Nam 17/08/2007 KRONG PAK - ĐĂK LĂK THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 6 8.25 9.4 8.9 AN
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1 370634 HO Bùi Minh Anh 10HO Nam 29/06/2007 ĐĂK MIL - ĐắK NÔNG THCS Hoàng Diệu Đấk Mil Kinh G 5.5 9 7.2 5.25 HO

2 370641 HO Phạm Lê Ngọc Bảo 10HO Nam 14/06/2007 ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7 8.25 8.6 7 HO

3 370640 HO Nguyễn Vũ Hải Bình 10HO Nữ 26/05/2007 ĐĂK R'LấP - ĐắK NÔNG THCS Trần Hưng Đạo Đắk Rlấp Kinh G 4.75 9 7.2 5.5 HO

4 370674 HO Trần Đình Diệm 10HO Nam 03/10/2007 NGHĩA HƯNG - NAM ĐịNH THCS Nguyễn Du Đắk Song Kinh G 8.5 9 7.6 5.75 HO

5 370678 HO Vũ Thị Bảo Duyên 10HO Nữ 14/11/2007 ĐĂK MIL - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh G 8 9 7.2 7.5 HO

6 370627 HO Trịnh Thị Thanh Hằng 10HO Nữ 27/01/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 5 8.25 7.4 6 HO

7 370630 HO Phùng Thị Thanh Hân 10HO Nữ 21/11/2007 ĐĂK GLONG - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh G 4.5 8.25 8 6.25 HO

8 370672 HO Phạm Quốc Hùng 10HO Nam 08/01/2007 ĐĂK SONG- ĐắK NÔNG THCS Trần Phú Đắk Song Kinh G 6.75 8.25 6.8 6.5 HO

9 370661 HO Lại Đức Huy 10HO Nam 03/01/2007 CƯ JúT - ĐắK NÔNG THCS Cao Bá Quát Cư Jút Kinh G 3.75 8.25 5.6 8.25 HO

10 370235 HO Đỗ Khánh Huyền 10HO Nữ 13/12/2007 CƯ JUT - ĐĂK NÔNG THCS Phạm Hồng Thái Cư Jút Kinh G 7 8.5 9 6.75 HO

11 370226 HO Hứa Thị Thu Hường 10HO Nữ 01/05/2007 ĐĂK R'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Linh Đắk Rlấp Tày G 7 8.25 6 5.5 HO

12 370663 HO Vũ Lê Trung Kiên 10HO Nam 11/01/2007 ĐĂK MIL - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Đấk Mil Kinh G 5.75 8.5 8 8.5 HO

13 370241 HO Vũ Thị Ngọc Mai 10HO Nữ 10/03/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.5 9 9.4 9 HO

14 370245 HO Đậu Quang Minh 10HO Nam 05/10/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 4.75 8.5 7.8 9 HO

15 370637 HO Nguyễn Thành Nam 10HO Nam 02/06/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7 9 7.8 9 HO

16 370238 HO Chung Thiện Nam 10HO Nam 05/06/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 4.5 8.75 7.8 7.75 HO

17 370233 HO Phan Dương Thảo Nguyên 10HO Nữ 23/09/2007 ĐĂK GLONG - ĐĂK NÔNG THCS ngoài tỉnh Ngoài tỉnh Kinh G 5.5 8.25 7.2 6 HO

18 370224 HO Trần Yến Nhi 10HO Nữ 14/11/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 4.75 7.25 6.2 7.25 HO

19 370647 HO Phạm Hữu Phong 10HO Nam 14/08/2007 ĐĂK R'LấP - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 6 9 6.6 8.25 HO

20 370223 HO Đoàn Tấn Sang 10HO Nam 14/01/2007 CHÂU THàNH A - HậU GIANG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 6.5 8.25 6.4 7.5 HO

21 370649 HO Lương Lâm Sơn 10HO Nam 12/12/2007 EA SúP ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 4.75 9 6.8 6.25 HO

22 370680 HO Lê Trung Thành 10HO Nam 11/12/2007 ĐĂK RLÂP - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 4.5 9 8.6 5 HO

23 370635 HO Bùi Văn Thành 10HO Nam 25/12/2007 ĐĂK MIL - ĐắK NÔNG THCS Hoàng Diệu Đấk Mil Kinh G 3.75 9 6.6 7.5 HO

24 370240 HO Nguyễn Phương Thảo 10HO Nữ 28/12/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.25 8 6.6 7.25 HO

25 370644 HO Nguyễn Thị Phương Thảo 10HO Nữ 31/07/2007 NGHĩA HƯNG NAM ĐịNH THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh G 7.25 7.75 9.2 7.25 HO

26 370679 HO Trần Thị Hồng Thắm 10HO Nữ 21/11/2007 BìNH LONG - BìNH PHƯớC THCS Phan Bội Châu Gia Nghĩa Kinh G 4.5 7.75 7.4 9 HO

27 370632 HO Nguyễn Trọng Thắng 10HO Nam 24/09/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 6 9.25 9.4 8.25 HO

28 370654 HO Đoàn Nguyễn Hưng Thịnh 10HO Nam 06/03/2007 ĐĂK R'LấP - ĐắK NÔNG THCS Mới mở Đắk Rlấp Kinh G 5.5 8.25 6.8 8.25 HO

29 370648 HO Lê Huỳnh Thuỳ 10HO Nữ 19/07/2007 ĐĂKR'LÂP - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 7 8.25 8 8.25 HO

30 370652 HO Đặng Minh Thư 10HO Nữ 03/10/2007 ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 8 8.25 8.4 9 HO

31 370237 HO Vũ Minh Trọng 10HO Nam 08/11/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂL LĂK THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 4.75 10 6.2 9.5 HO

32 370676 HO Phạm Minh Tuấn 10HO Nam 08/04/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Tày G 6.5 8 7.8 8.25 HO

33 370653 HO Nguyễn Đào Phương Uyên 10HO Nữ 29/10/2007 KRÔNG PĂK - ĐĂK LĂK THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh G 6.5 8.5 9.6 7 HO

34 370243 HO Bùi Phan Tường Vi 10HO Nữ 21/11/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 7 8.5 7.4 9.5 HO

35 370671 HO Phạm Đức Việt 10HO Nam 26/08/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.75 8.75 8.6 7.25 HO
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1 370072 LY Nguyễn Cảnh An 10LY Nam 14/09/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂK LĂK THCS Phạm Hồng Thái Cư Jút Kinh G 4.75 9 8.2 5 LY

2 370138 LY Vũ Minh Anh 10LY Nữ 29/11/2007 LộC NINH - BìNH PHƯớC THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh G 6.25 8 5.4 5.25 LY

3 370368 LY Nguyễn Hải Gia Bảo 10LY Nam 20/03/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Đấk Mil Kinh G 4.25 9 9 3.5 LY

4 370110 LY Lê Nguyên Bảo 10LY Nam 26/11/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh K 5.5 7.5 6.4 5.75 LY

5 370084 LY Lý Quang Diệu 10LY Nam 29/10/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 7.25 6.5 6 3.75 LY

6 370125 LY Lê Tiến Dũng 10LY Nam 08/08/2007 K RÔNG ANA - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 5 7.25 8.4 3.25 LY

7 370132 LY Bùi Trần Ánh Dương 10LY Nữ 08/01/2007 DI LINH - LÂM ĐồNG THCS Chu Văn An Đắk Glong Kinh G 7 8.25 7 3.75 LY

8 370117 LY Nguyễn Trọng Đại 10LY Nam 01/01/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Song Kinh G 6.5 9 7.2 6.5 LY

9 370088 LY Đặng Hoàng Hải Đăng 10LY Nam 22/05/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 5.75 9 9 5.75 LY

10 370086 LY Phùng Nguyên Hạnh 10LY Nữ 26/05/2007 HIệP HòA - BắC GIANG THCS Nguyễn Công Trứ Đắk Rlấp Kinh G 7.5 5.75 8.6 3.25 LY

11 370131 LY Lê Sỹ Hùng 10LY Nam 15/11/2007 TUY ĐứC - ĐĂK NÔNG THCS Mới mở Đắk Rlấp Kinh G 5.5 9 5.4 6.25 LY

12 370095 LY Nguyễn Nam Khánh 10LY Nam 17/06/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 5 8.5 6.2 5 LY

13 370113 LY Võ Văn Quốc Khánh 10LY Nam 06/08/2007 ĐIệN BàN - QUảNG NAM THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 4.75 9.5 7.4 4.75 LY

14 370369 LY Mai Tuấn Kiệt 10LY Nam 02/09/2007 ĐĂK GLONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6 7.25 6.8 4.25 LY

15 370087 LY Hoàng Nghĩa Mạnh 10LY Nam 27/04/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 4.75 8.25 8 4.5 LY

16 370065 LY Vũ Lê Trà My 10LY Nữ 30/04/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 6.25 9.75 8.4 7.75 LY

17 370080 LY Đặng Ly Na 10LY Nữ 07/12/2007 K RÔNG PĂK - ĐĂK LĂK THCS Trần Hưng Đạo Đắk Rlấp Kinh G 6 8.25 6 7 LY

18 370126 LY Võ Hoàng Nam 10LY Nam 14/08/2007 ĐĂK R'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Lương Thế Vinh Đắk Rlấp Kinh G 8 8.25 8 2.75 LY

19 370791 LY Phạm Võ Tuệ Nghi 10LY Nữ 02/05/2007 ĐĂK R'LấP - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 5 7.25 6 5.25 LY

20 370104 LY Nguyễn Phương Nguyên 10LY Nam 23/02/2007 TƯ NGHĩA - QUảNG NGãI THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 5 8.25 7.4 4.25 LY

21 370096 LY Phạm Quỳnh Nhi 10LY Nữ 09/07/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂK LĂK THCS Cao Bá Quát Cư Jút Mường G 3 8.25 8.6 4.25 LY

22 370073 LY Trương Nữ Quỳnh Như 10LY Nữ 01/01/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Lê Hồng Phong Đấk Mil Kinh G 5 7.5 6 4.75 LY

23 370792 LY Quách Phú Sang 10LY Nam 05/09/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Mường G 6 8.25 4.6 4.75 LY

24 370115 LY Dương Tấn Tài 10LY Nam 14/09/2007 ĐĂK R'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 6.5 8.25 6.2 3.75 LY

25 370082 LY Hoàng Nhật Tân 10LY Nam 16/02/2007 EAKA - ĐĂK LĂK THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 5.5 8.25 6.6 5 LY

26 370109 LY Phạm Anh Thư 10LY Nữ 06/09/2007 TUY ĐứC - ĐĂK NÔNG THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh G 6.25 9 5 5.25 LY

27 370108 LY Nguyễn Thị Minh Thư 10LY Nữ 06/09/2007 TUY ĐứC - ĐĂK NÔNG THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh G 6.25 8.25 8 6 LY

28 370370 LY Đinh Minh Tiến 10LY Nam 18/04/2007 Đà LạT - LÂM ĐồNG THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh G 6 8.25 8 6.75 LY

29 370068 LY Hán Nữ Kiều Trang 10LY Nữ 22/06/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Phan Chu Trinh Đấk Mil Kinh G 6.5 8.25 6.2 7.75 LY

30 370067 LY Phạm Doãn Tuân 10LY Nam 19/01/2007 ĐÔ LƯƠNG - NGHệ AN THCS Phạm Hồng Thái Cư Jút Kinh G 4 7.75 5.2 5 LY

31 370079 LY Nguyễn Thái Tùng 10LY Nam 28/05/2007 ĐĂK R' LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Công Trứ Đắk Rlấp Kinh G 6 8.5 6.6 9 LY

32 370140 LY Phạm Văn Tý 10LY Nam 12/03/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Song Kinh K 4.5 9 5.2 4.75 LY

33 370099 LY Địch Nông Thanh Vân 10LY Nữ 31/12/2007 ĐồNG XOàI - BìNH PHƯớC THCS Đăk Buk So Tuy Đức Cao Lan G 7.25 9 9.6 9.5 LY

34 370144 LY Nguyễn Phi Vũ 10LY Nam 20/02/2007 ĐĂK R'LÂP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 6 7.5 6.4 4.25 LY

35 370111 LY Nguyễn Thị Ngọc Yến 10LY Nữ 19/02/2007 ĐĂK R'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Công Trứ Đắk Rlấp Kinh G 7.25 8.25 7 4 LY



TT ma_hs Mã Lớp GT Ngày sinh Nơi sinh Trường THCS Địa bàn THCS Dân tộc XLTN Văn Toán Anh Chuyên MãHọ tên
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1 370620 SĐ Trương Huỳnh Lan Anh 10SĐ Nữ 06/06/2007 PHù Mỹ - BìNH ĐịNH THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh K 6.5 2.75 4 5.25 SĐ

2 370515 SĐ Nguyễn Khánh Gia Bảo 10SĐ Nam 10/02/2007 ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 4.75 7.25 8.6 4.5 SĐ

3 370608 SĐ Nguyễn Quốc Bảo 10SĐ Nam 22/04/2007 NúI THàNH - QUảNG NAM THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.75 7.5 7.4 5.5 SĐ

4 370331 SĐ Lê Minh Chiến 10SĐ Nam 18/03/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Kinh G 6.5 8.25 3.6 3.5 SĐ

5 370510 SĐ Phan Thị Mỹ Dung 10SĐ Nữ 07/10/2007 THủ DầU 1 - BìNH DƯƠNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 5.5 8.25 7.6 3.25 SĐ

6 370615 SĐ Nguyễn Văn Dũng 10SĐ Nam 03/07/2007 KRÔNG BUK ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh K 5 6.5 3.8 5 SĐ

7 370507 SĐ Phạm Thị Thu Hà 10SĐ Nữ 21/10/2006 TUY ĐứC - ĐĂK NÔNG THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh G 5 6.75 6.8 4 SĐ

8 370603 SĐ Trần Lệ Hà 10SĐ Nữ 10/09/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6 6.25 5.4 4.75 SĐ

9 370599 SĐ Nguyễn Thị Ngọc Hà 10SĐ Nữ 31/01/2007 KRÔNG PĂK - ĐĂK LĂK THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 6.25 8.25 5.6 2.5 SĐ

10 370505 SĐ Phan Thị Huyền 10SĐ Nữ 25/07/2007 ĐAK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Kinh G 5.25 6.25 5.2 5.25 SĐ

11 370490 SĐ Nguyễn Thị Khánh Huyền 10SĐ Nữ 16/11/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 7.5 8.25 6.4 5.25 SĐ

12 370616 SĐ Nguyễn Kiêm Khánh 10SĐ Nam 03/09/2007 BìNH DƯƠNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.25 9 5 4.75 SĐ

13 370512 SĐ Lê Thùy Linh 10SĐ Nữ 25/03/2007 BìNH SƠN - QUảNG NGãI THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 5 7.25 6.6 4 SĐ

14 370491 SĐ Nguyễn Khánh Ly 10SĐ Nữ 12/12/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Quang Trung Đắk Rlấp Kinh G 5.75 9 7.2 7.75 SĐ

15 370504 SĐ Nguyễn Thị Thảo Ly 10SĐ Nữ 16/10/2007 CU JUT - ĐĂK NÔNG THCS Cao Bá Quát Cư Jút Kinh G 7 8.25 7.2 7.25 SĐ

16 370607 SĐ Đỗ Đức Minh 10SĐ Nam 28/10/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh K 4.75 8.25 7.4 5.25 SĐ

17 370613 SĐ Trần Phạm Thảo My 10SĐ Nữ 23/04/2007 ĐĂK SONG - ĐắK NÔNG THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh K 5.5 8.25 5.2 2.75 SĐ

18 370513 SĐ Đặng Văn Phát 10SĐ Nam 20/08/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 4 7 5 5.5 SĐ

19 370529 SĐ Phạm Văn Phát 10SĐ Nam 24/12/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Lý Thường Kiệt Đắk Song Kinh G 5.5 7.25 4.2 5.25 SĐ

20 370495 SĐ Đặng Xuân Phúc 10SĐ Nam 05/09/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6 8.25 6 5.5 SĐ

21 370624 SĐ Nguyễn Diệu Phương 10SĐ Nữ 20/10/2007 ĐĂK SONG - ĐắK NÔNG THCS Trần Phú Đắk Song Kinh G 5.75 7.5 5 4 SĐ

22 370593 SĐ Hồ Nguyễn Nguyên Phương 10SĐ Nam 28/05/2007 ĐĂK R'LấP - ĐắK NÔNG THCS Trần Quang Khải Đắk Rlấp Kinh G 6 7.75 6 5.25 SĐ

23 370527 SĐ Nguyễn Anh Tài 10SĐ Nam 04/06/2007 CầN THƠ - CầN THƠ THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Kinh G 7 7.25 8.8 5.75 SĐ

24 370496 SĐ Hồ Phương Thảo 10SĐ Nữ 18/08/2007 BìNH ĐịNH TH và THCS Nguyễn Du Tuy Đức Kinh G 6.5 4.5 4.4 7 SĐ

25 370518 SĐ Đào Thị Thơm 10SĐ Nữ 07/11/2007 KRONG PAK - ĐĂK LAK THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Kinh G 3.25 8.25 8.6 6.5 SĐ

26 370338 SĐ Nguyễn Ngọc Bảo Thy 10SĐ Nữ 16/08/2007 CU JUT - ĐĂK NÔNG TH và THCS Nguyễn Du Tuy Đức Kinh G 6.25 4.25 6.4 5.25 SĐ

27 370506 SĐ Nguyễn Văn Hải Tiến 10SĐ Nam 19/01/2007 NGHệ AN THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 4 7.5 6 4.5 SĐ

28 370484 SĐ Lăng Thị Huyền Trâm 10SĐ Nữ 06/01/2007 BUÔN MA THUộT - ĐĂK LAK THCS Phạm Hồng Thái Cư Jút Nùng G 4.5 7.25 4.8 5.25 SĐ

29 370497 SĐ Trần Thị Ngọc Trâm 10SĐ Nữ 10/07/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 5.5 8 8.6 5.5 SĐ

30 370333 SĐ Đặng Thị Minh Tuyền 10SĐ Nữ 11/07/2007 K RÔNG NÔ - ĐĂK NÔNG THCS Nâm Nđir Krông Nô Dao K 4.75 6 6.4 5 SĐ

31 370622 SĐ Nguyễn Dương Bảo Uyên 10SĐ Nữ 07/07/2007 ĐĂK GLONG - ĐắK NÔNG THCS Hoàng Văn Thụ Đắk Glong Kinh G 5.25 7.25 5.4 3.75 SĐ

32 370611 SĐ Đỗ Bạch Thành Vân 10SĐ Nữ 15/07/2007 ĐĂK R'LấP - ĐắK NÔNG THCS Trần Quang Khải Đắk Rlấp Kinh K 5.75 6.5 3.6 5.75 SĐ

33 370623 SĐ Lê Thị Tường Vy 10SĐ Nữ 04/10/2007 TƯ NGHĩA - QUảNG NGãI THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh K 4 6.25 5.4 4.25 SĐ

34 370614 SĐ Lê Quang Kim Xuân 10SĐ Nữ 14/02/2007 ĐĂK GLONG - ĐắK NÔNG TH và THCS Trần Văn Ơn Gia Nghĩa Kinh G 6 7.25 6.8 5.75 SĐ

35 370597 SĐ Hoàng Thị Phúc Yến 10SĐ Nữ 17/01/2007 VĩNH TƯờNG - VĩNH PHúC TH và THCS Phan Đình Giót Gia Nghĩa Kinh K 6.25 6.25 7.4 3.75 SĐ
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1 370153 SI Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 10SI Nữ 16/11/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 5.25 7.5 7.8 5.75 SI

2 370200 SI Nguyễn Phước Phương Anh 10SI Nữ 22/09/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.5 7.5 7.4 4.75 SI

3 370189 SI Đinh Thị Phương Anh 10SI Nữ 31/10/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.5 7.25 8.2 5.75 SI

4 370184 SI Nguyễn Thị Quỳnh Anh 10SI Nữ 29/12/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Đắk Song Kinh G 5 7.5 8.6 7.75 SI

5 370163 SI Hứa Bảo Châu 10SI Nữ 13/10/2007 CƯ JUT - ĐĂK NÔNG THCS ngoài tỉnh Ngoài tỉnh Kinh G 5.5 9 9.2 7.5 SI

6 370210 SI Phan Trần Kim Chi 10SI Nữ 20/02/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh K 7.5 6.75 5.4 5.75 SI

7 370202 SI Nguyễn Thị Mỹ Dung 10SI Nữ 26/02/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Lê Hồng Phong Đấk Mil Kinh G 7.75 8.25 5.6 8 SI

8 370183 SI Nông Thanh Hà 10SI Nữ 20/05/2007 Bù ĐĂNG - BìNH PHƯớC THCS Đăk Buk So Tuy Đức Tày G 7.25 8.75 7.8 8 SI

9 370193 SI Trần Phi Hùng 10SI Nam 02/01/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 4.25 8 7.2 4.5 SI

10 370173 SI Quách Thị Hoàng Lan 10SI Nữ 06/06/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 4.5 8.25 7.6 7.88 SI

11 370214 SI Bùi Diệu Linh 10SI Nữ 04/04/2007 ĐĂK R' LấP - ĐĂK NÔNG THCS Lương Thế Vinh Đắk Rlấp Kinh K 4.75 8.75 4.4 5.5 SI

12 370186 SI Nguyễn Thị Hoài Linh 10SI Nữ 07/07/2007 CAN LộC - Hà TĩNH THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 7 7.5 6.4 4.75 SI

13 370169 SI Lưu Gia Long 10SI Nam 29/10/2007 KIM SƠN - NINH BìNH THCS Trần Phú Đắk Song Kinh G 7.5 6.75 7 7.25 SI

14 370197 SI Nguyễn Khánh Ly 10SI Nữ 18/10/2007 NAM ĐàN - NGHệ AN THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 4.75 8 5.4 6 SI

15 370157 SI Nguyễn Mai Ly 10SI Nữ 03/10/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 5.25 7.25 8.8 5.25 SI

16 370190 SI Phạm Thảo Ly 10SI Nữ 22/01/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh K 5 6.5 6.8 6.75 SI

17 370208 SI Nguyễn Thị Phương Mai 10SI Nữ 16/01/2007 ĐĂKR 'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Lý Tự Trọng Đắk Rlấp Kinh K 6.5 5.75 5.6 5.5 SI

18 370149 SI Doanh Thị Tuệ Mẫn 10SI Nữ 19/10/2007 ĐĂK R' LấP - ĐĂK NÔNG THCS Ngô Quyền Tuy Đức Tày K 6 8.25 5 6.25 SI

19 370155 SI Bùi Giáng My 10SI Nữ 09/04/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 7.5 9 8.2 8.75 SI

20 370205 SI Nguyễn Ngọc Hà My 10SI Nữ 29/08/2007 TP Hồ CHí MINH THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 5.5 7.75 6.8 5.25 SI

21 370361 SI Phạm Thị Trà My 10SI Nữ 17/02/2007 YÊN MÔ - NINH BìNH THCS Võ Văn Kiệt Đắk Rlấp Kinh G 7.5 8.25 6 4.75 SI

22 370158 SI Trịnh Thị Trà My 10SI Nữ 18/11/2007 K RÔNG NĂNG - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 5 8 8 6.5 SI

23 370194 SI Trần Thị Thúy Nga 10SI Nữ 07/06/2007 TP Hồ CHí MINH THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 4 8 8.8 5.5 SI

24 370192 SI Đặng Thị Hồng Nhung 10SI Nữ 08/01/2007 TP Hồ CHí MINH THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 3.5 8.25 6.2 5.5 SI

25 370154 SI Nguyễn Mai Phương 10SI Nữ 24/09/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.25 7.25 5.6 6.75 SI

26 370207 SI Phạm Thị Phượng 10SI Nữ 07/06/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Đắk Song Kinh G 7 8.25 4.6 7.75 SI

27 370185 SI Nguyễn Thị Phương Quý 10SI Nữ 15/05/2007 ĐĂK R' LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Rlấp Kinh G 6.5 8.25 4.2 8 SI

28 370179 SI Phạm Phương Quỳnh 10SI Nữ 24/02/2007 NGHĩA HàNH - QUảNG NGãI THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7 8.25 7.8 4.75 SI

29 370156 SI Lê Phương Thảo 10SI Nữ 15/01/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 6.25 6.5 8 6.75 SI

30 370215 SI Lê Ngọc Thương 10SI Nữ 22/07/2007 ĐĂK R' LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Linh Đắk Rlấp Kinh G 6.5 7.75 5.8 6 SI

31 370177 SI Trần Huyền Trang 10SI Nữ 15/12/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Đắk Song Kinh K 5.5 7.75 6.2 6 SI

32 370168 SI Nguyễn Thị Kiều Trang 10SI Nữ 16/11/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Đắk Song Kinh G 6.25 6.75 7.2 5.5 SI

33 370180 SI Phạm Đào Bảo Trâm 10SI Nữ 13/08/2007 ĐĂK GLONG - ĐĂK NÔNG THCS Chu Văn An Đắk Glong Kinh G 6 8 6.4 5.75 SI

34 370159 SI Khuất Hải Yến 10SI Nữ 03/01/2007 ĐĂK R'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 7.25 7.5 5.8 5.25 SI

35 370209 SI Đặng Thị Thu Yến 10SI Nữ 04/12/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 7.75 8.25 6.6 9.5 SI
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1 370466 TI Bùi Duy An 10TI Nam 16/03/2007 CU JUT - ĐĂK NÔNG THCS Phạm Hồng Thái Cư Jút Kinh G 5 7.25 8.4 7.75 TI

2 370407 TI Nguyễn Hồng Anh 10TI Nam 24/09/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 5 8.25 7.2 8.75 TI

3 370401 TI Bùi Minh Anh 10TI Nam 07/04/2007 LÂM Hà - LÂM ĐồNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 5.5 6.5 8.2 8.25 TI

4 370461 TI Nguyễn Thị Huyền Anh 10TI Nữ 13/11/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Rlấp Kinh G 6 8 7.6 10 TI

5 370352 TI Nguyễn Đình Văn Cương 10TI Nam 05/08/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Mới mở Tuy Đức Kinh G 6 7 8.8 8 TI

6 370463 TI Trần Nghĩa Dũng 10TI Nam 28/07/2007 KRONG NĂNG -ĐĂK LAK THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh K 6 6.5 6.4 6.5 TI

7 370379 TI Lê Võ Tiến Dũng 10TI Nam 08/03/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Phan Bội Châu Gia Nghĩa Kinh G 5 8.25 5.4 6.75 TI

8 370391 TI Cáp Thành Duy 10TI Nam 06/12/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 4 6.5 7.8 8.5 TI

9 370390 TI Nguyễn Trần Hải Đăng 10TI Nam 06/11/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 3.75 7.75 8.2 8.75 TI

10 370400 TI Lương Nguyễn Thanh Hằng 10TI Nữ 24/08/2007 ĐAK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Linh Đắk Rlấp Kinh K 7.5 7.5 4.2 5.25 TI

11 370393 TI Mai Nguyễn Hào Hiệp 10TI Nam 13/09/2007 CƯ JUT - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 3.25 8 6.4 9.75 TI

12 370468 TI Nguyễn Minh Hoàng 10TI Nam 08/05/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS ngoài tỉnh Ngoài tỉnh Kinh G 4.25 9 8.4 8.75 TI

13 370384 TI Đồng Thị Phương Huệ 10TI Nữ 11/03/2007 CƯ JUT - ĐĂK NÔNG THCS Cao Bá Quát Cư Jút Kinh G 4.5 8.5 6.4 7.5 TI

14 370385 TI Nguyễn Mạnh Hùng 10TI Nam 20/07/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Phan Chu Trinh Đấk Mil Kinh G 4.75 8.25 5.8 9 TI

15 370388 TI Mai Thế Hùng 10TI Nam 26/02/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh K 3.75 9.25 2.6 8.75 TI

16 370462 TI Nguyễn Đình Tuấn Khang 10TI Nam 16/09/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh K 4.5 8.25 7 5.5 TI

17 370460 TI Nguyễn Anh Khoa 10TI Nam 17/02/2007 BUÔN MA THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh K 3.25 5.5 4.8 8.5 TI

18 370355 TI Nguyễn Thành Khôi 10TI Nam 02/10/2007 ĐĂK R'LÂP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Công Trứ Đắk Rlấp Kinh G 6.5 9 6.4 8 TI

19 370476 TI Trần Thị Tuyết Ngân 10TI Nữ 20/10/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Linh Đắk Rlấp Kinh K 4.5 8.25 6.6 5.25 TI

20 370475 TI Nguyễn Hồ Thanh Nhân 10TI Nam 15/09/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 5.25 6.5 6.6 6.75 TI

21 370481 TI Nguyễn Đăng Phát 10TI Nam 16/12/2007 THừA THIÊN HUế THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh K 4.5 7.75 9.2 5.75 TI

22 370459 TI Nguyễn Đăng Phong 10TI Nam 11/11/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 4.25 6.75 8.2 6.5 TI

23 370399 TI Phùng Đỗ Minh Phú 10TI Nam 24/06/2007 Củ CHI - Hồ CHí MINH THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 4.25 8.25 8.4 10 TI

24 370354 TI Hoàng Xuân Thạc 10TI Nam 20/08/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh K 6.25 7.25 7.4 5.5 TI

25 370396 TI Nguyễn Khánh Thi 10TI Nữ 17/11/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Kinh G 5.75 9.25 7.6 8.75 TI

26 370406 TI Mai Xuân Thịnh 10TI Nam 12/01/2007 TÂY HòA - PHú YÊN THCS ngoài tỉnh Ngoài tỉnh Kinh G 6.25 7.25 4.6 6.75 TI

27 370359 TI Hoàng Mỹ Tiên 10TI Nữ 05/03/2007 ĐĂK R'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Võ Văn Kiệt Đắk Rlấp Kinh G 5 7.5 7.4 5.5 TI

28 370392 TI Phạm Thị Thùy Trang 10TI Nữ 22/01/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 2.75 8.25 8.2 8.25 TI

29 370375 TI Đặng Xuân Trường 10TI Nam 16/02/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Kinh G 5 8.25 10 5.75 TI

30 370381 TI Ngô Huy Mạnh Tùng 10TI Nam 01/11/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Kinh K 6.75 6 7.6 8.75 TI

31 370482 TI Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10TI Nữ 05/04/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Phan Chu Trinh Đấk Mil Kinh G 5.25 9.5 8.4 9 TI

32 370477 TI Phạm Quốc Việt 10TI Nam 16/12/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG TH và THCS Nguyễn Du Tuy Đức Kinh G 6.5 5 6.6 7 TI

33 370357 TI Phan Văn Hoàng Vũ 10TI Nam 03/01/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Lê Hồng Phong Đấk Mil Kinh G 4.25 8 7.4 8.75 TI

34 370378 TI Phạm Duy Vương 10TI Nam 04/01/2007 ĐAWK R'LAP - ĐĂK NÔNG THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh G 3.75 8.25 7.2 9.75 TI

35 370471 TI Nguyễn Ngọc Như Ý 10TI Nữ 23/04/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Rlấp Kinh K 3.5 4.75 5.2 8.5 TI
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1 470554 TO1 Trần Nguyễn Thùy An 10TO1 Nữ 02/01/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Hoàng Diệu Đấk Mil Kinh G 8.5 9.25 9.8 5 TO1

2 470548 TO1 Lê Tường An 10TO1 Nam 10/06/2007 BảO LộC - LÂM ĐồNG THCS Lý Thường Kiệt Đắk Song Kinh G 5.75 9 6.8 5.5 TO1

3 470300 TO1 Trần Phương Anh 10TO1 Nữ 26/06/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 6.25 9 9.4 3.5 TO1

4 470552 TO1 Ngô Nữ Hoàng Anh 10TO1 Nữ 02/11/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Đấk Mil Kinh G 6.75 9.25 8 5.5 TO1

5 470715 TO1 Trần Việt Anh 10TO1 Nam 26/10/2007 ĐÔNG TRIềU - QUảNG NIN THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.75 9 5.6 5.5 TO1

6 470294 TO1 Lê Ngọc Ánh 10TO1 Nữ 01/12/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 4.25 8.5 8 5.5 TO1

7 470532 TO1 Trần Huy Bảo 10TO1 Nam 29/05/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Lý Tự Trọng Đắk Rlấp Kinh G 5 9 8.6 5 TO1

8 470325 TO1 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 10TO1 Nữ 01/12/2006 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 8.5 9.25 9.2 5 TO1

9 470689 TO1 Trần Thị Linh Chi 10TO1 Nữ 29/07/2007 NHƯ THANH - THANH HOá THCS ngoài tỉnh Ngoài tỉnh Kinh G 7.5 8.25 8.4 3.5 TO1

10 470571 TO1 Vũ Duy Cường 10TO1 Nam 23/02/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 4 9 8.2 5.25 TO1

11 470542 TO1 Trần Ngọc Danh 10TO1 Nam 09/10/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.5 9 7.4 5.5 TO1

12 470707 TO1 Ngô Mạnh Dũng 10TO1 Nam 14/10/2007 ĐĂK R'LấP - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Công Trứ Đắk Rlấp Kinh G 5.75 9 8.2 4.25 TO1

13 470555 TO1 Trịnh Thu Hằng 10TO1 Nữ 16/07/2007 ĐĂK LĂK THCS Hoàng Diệu Đấk Mil Kinh G 6.75 8.75 8 4.25 TO1

14 470710 TO1 Vũ Thị Bích Hằng 10TO1 Nữ 03/01/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.25 8.25 8.4 5.75 TO1

15 470314 TO1 Vũ Nguyễn Bảo Lam 10TO1 Nữ 24/02/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.5 9.25 9.2 4.75 TO1

16 470695 TO1 Nguyễn Minh Lân 10TO1 Nam 24/08/2007 ĐĂK R'LấP - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 5 9 8.6 4.25 TO1

17 470713 TO1 Nguyễn Vũ Yến Ly 10TO1 Nữ 01/08/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6.75 9 8 4.5 TO1

18 470328 TO1 Thái Ngọc Hà My 10TO1 Nữ 13/07/2007 Đà LạT - LÂM ĐồNG THCS Cao Bá Quát Cư Jút Kinh G 5.5 9.25 8 4.75 TO1

19 470549 TO1 Vũ Nguyễn Thu Ngân 10TO1 Nữ 29/03/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 7 8.5 7.8 5.5 TO1

20 470326 TO1 Nguyễn Trần Bích Ngọc 10TO1 Nữ 13/11/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.25 8.25 5.6 5.75 TO1

21 470687 TO1 Trần Duy Cao Nguyên 10TO1 Nam 25/04/2007 ĐĂKG LONG - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh G 6.5 9.5 8.2 4.75 TO1

22 470544 TO1 Nguyễn Đăng Thành Nhân 10TO1 Nam 02/03/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7 9 7.6 4.25 TO1

23 470693 TO1 Hạ Viện Nhật 10TO1 Nam 27/08/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 7.5 8.25 7.6 4.25 TO1

24 470786 TO1 Cao Minh Phong 10TO1 Nam 05/07/2007 Đà NẵNG THCS ngoài tỉnh Ngoài tỉnh Kinh G 7 9 6.6 4.75 TO1

25 470790 TO1 Lê Văn Phong 10TO1 Nam 22/04/2007 ĐĂK GLONG - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh G 6.5 8.25 9.2 5.25 TO1

26 470534 TO1 Hà Vũ Phong 10TO1 Nam 03/11/2007 HồNG LĩNH - Hà TĩNH THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh G 6 10 9.4 5.25 TO1

27 470725 TO1 Đàm Lý Hồng Phúc 10TO1 Nữ 14/11/2007 XUÂN LộC - ĐồNG NAI THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Tày G 7.25 9.75 7 5.25 TO1

28 470705 TO1 Lâm Huỳnh Thăm 10TO1 Nữ 26/06/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG TH và THCS Phan Đình Giót Gia Nghĩa Kinh G 7.25 9.25 9.2 4.75 TO1

29 470308 TO1 Nguyễn Lê Thắng 10TO1 Nam 27/08/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 5.25 9.25 7.6 5.25 TO1

30 470708 TO1 Phạm Quốc Thắng 10TO1 Nam 11/05/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắk Rlấp Kinh G 5.25 9.25 5.2 5.75 TO1

31 470785 TO1 Nguyễn Quốc Thịnh 10TO1 Nam 23/01/2007 ĐĂK RLấP - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Khuyến Đắk Rlấp Kinh G 5.5 9 5.8 5.5 TO1

32 470317 TO1 Đào Thị Huyền Trang 10TO1 Nữ 21/08/2007 THừA THIÊN HUế THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 7 9 6 4.5 TO1

33 470295 TO1 Hồ Thị Phương Uyên 10TO1 Nữ 26/01/2007 NGHĩA ĐàN - NGHệ AN THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 5.75 9 9 5 TO1

34 470327 TO1 Hoàng Thị Thanh Vân 10TO1 Nữ 18/05/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 6.25 9 8.2 5.5 TO1

35 470576 TO1 Phan Thảo Vy 10TO1 Nữ 22/02/2007 EAKA - ĐĂK LAK THCS Nguyễn Du Đắk Song Kinh G 5.5 9.75 7.8 5.25 TO1
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1 470585 TO2 Châu Thùy Nguyên An 10TO2 Nữ 02/09/2007 BUÔN MA THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Tất Thành Cư Jút Kinh G 8.5 9 9.8 7 TO2

2 470699 TO2 Phạm Thị Quỳnh Anh 10TO2 Nữ 08/08/2007 ĐồNG PHú - BìNH PHƯớC THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 7 9 8.6 7.25 TO2

3 470577 TO2 Hồ Sỹ Bách 10TO2 Nam 06/03/2007 ĐÔNG Hà - QUảNG TRị THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 5.25 9 8.6 7 TO2

4 470565 TO2 Đặng Trúc Diễm 10TO2 Nữ 02/09/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Đắk Song Kinh G 8 7.5 8.4 6 TO2

5 470579 TO2 Nguyễn Điền Du 10TO2 Nam 19/11/2007 TUY ĐứC - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 6.25 9 9.2 8.5 TO2

6 470306 TO2 Nguyễn Tiến Đạt 10TO2 Nam 28/01/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 5.5 9 8.6 6 TO2

7 470566 TO2 Trần Minh Đức 10TO2 Nam 20/11/2007 NGHĩA HƯNG - NAM ĐịNH THCS Trần Phú Đắk Song Kinh G 6.75 10 7.6 6 TO2

8 470315 TO2 Lê Thị Hương Giang 10TO2 Nữ 11/06/2007 ĐĂK R'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 6 9.25 6.6 6.25 TO2

9 470562 TO2 Trần Xuân Hà 10TO2 Nữ 07/02/2007 Mộ ĐứC - QUảNG NGãI THCS Lý Thường Kiệt Đắk Song Kinh G 5 9 6 7 TO2

10 470311 TO2 Nguyễn Hoàng Hải 10TO2 Nam 20/06/2007 TP Hồ CHí MINH THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 4.25 8.75 7.4 6.5 TO2

11 470535 TO2 Đặng Trung Hiếu 10TO2 Nam 11/09/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 5 10 7.4 7.5 TO2

12 470582 TO2 Trần Mạnh Hùng 10TO2 Nam 11/11/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 6.75 10 5 7 TO2

13 470307 TO2 Nguyễn Gia Huy 10TO2 Nam 23/03/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 5.5 10 8.4 8.75 TO2

14 470560 TO2 Đặng Thái Huyền 10TO2 Nữ 05/06/2007 HOàI NHƠN - BìNH ĐịNH THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.75 10 10 6.75 TO2

15 470330 TO2 Hoàng Lê Khanh 10TO2 Nam 29/10/2007 ĐĂK R'LÂP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 4.25 10 9.4 8.25 TO2

16 470302 TO2 Thạch Đăng Khoa 10TO2 Nam 30/10/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 6.25 10 8.6 6 TO2

17 470567 TO2 Trương Anh Kiệt 10TO2 Nam 30/07/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 6 8.25 9.6 6 TO2

18 470590 TO2 Lê Thị Phương Linh 10TO2 Nữ 04/09/2007 NÔNG CốNG - THANH HóA THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 6 8.75 9.8 6.25 TO2

19 470569 TO2 Trần Khánh Linh 10TO2 Nữ 05/11/2007 ĐĂK RLAP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 4.5 9.75 8 7.25 TO2

20 470312 TO2 Nguyễn Thị Khánh Linh 10TO2 Nữ 24/09/2007 BUÔN MÊ THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.25 10 9.4 8 TO2

21 470318 TO2 Cao Tín Long 10TO2 Nam 12/08/2007 TP Hồ CHí MINH THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 4.75 10 9.4 8.25 TO2

22 470546 TO2 Nguyễn Mạnh Luận 10TO2 Nam 19/03/2007 VIệT YÊN - BắC GIANG THCS Đăk Buk So Tuy Đức Kinh G 5.25 10 7.8 6.5 TO2

23 470293 TO2 Nguyễn Quang Minh 10TO2 Nam 23/04/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 5.75 10 8.8 6 TO2

24 470720 TO2 Võ Thị Hồng Ngọc 10TO2 Nữ 06/06/2007 ĐĂK SONG - ĐắK NÔNG THCS Lý Thường Kiệt Đắk Song Kinh G 7 8.5 6.8 6.5 TO2

25 470551 TO2 Phan Vũ Nguyên 10TO2 Nam 26/10/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Lê Hồng Phong Đấk Mil Kinh G 4 9.25 7.2 6 TO2

26 470547 TO2 Phạm Anh Nguyên 10TO2 Nam 07/01/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 5.75 9 9.8 6.75 TO2

27 470329 TO2 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 10TO2 Nữ 06/09/2007 GIO LINH - QUảNG TRị THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 6 9.25 9.2 7.25 TO2

28 470722 TO2 Vũ Thị Thành Phúc 10TO2 Nữ 08/02/2007 CHí LINH - HảI DƯƠNG THCS Lý Thường Kiệt Đắk Song Kinh G 5.5 9 7.8 7 TO2

29 470702 TO2 Trương Thị Ngọc Thảo 10TO2 Nữ 10/11/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 6.75 9.75 9.4 6.5 TO2

30 470296 TO2 Lê Mạnh Tiến 10TO2 Nam 08/12/2006 ĐĂK GLONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Glong Kinh G 5.5 9 8.4 6.75 TO2

31 470303 TO2 Nguyễn Phúc Toàn 10TO2 Nam 26/07/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 5.5 9.75 7.4 7 TO2

32 470711 TO2 Trương Minh Trang 10TO2 Nữ 10/10/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 8.25 9.25 8.6 6 TO2

33 470784 TO2 Hoàng Thiên Trang 10TO2 Nữ 26/02/2007 KRÔNG NÔ - ĐắK NÔNG THCS TT Đăk Mâm Krông Nô Kinh G 8.75 10 9 6.25 TO2

34 470592 TO2 Lâm Sơn Trường 10TO2 Nam 06/02/2007 ĐĂK SONG - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Nùng G 4.25 8.5 6.4 6.75 TO2

35 470589 TO2 Nguyễn Đăng Trưởng 10TO2 Nam 24/07/2007 KRONG ANA - ĐĂK LAK THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 8 10 8.6 7.75 TO2
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1 470273 VA Hoàng Kiều Anh 10VA Nữ 30/07/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 6.5 6.25 6.6 8 VA

2 470777 VA Nguyễn Lê Vân Anh 10VA Nữ 20/03/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Phan Bội Châu Gia Nghĩa Kinh G 5.75 7 6.8 6.75 VA

3 470255 VA Cao Phương Anh 10VA Nữ 21/11/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 7.75 8 7.6 7.25 VA

4 470269 VA Đặng Thị Lan Anh 10VA Nữ 10/01/2007 ĐĂK MIL - ĐĂK NÔNG THCS Phan Chu Trinh Đấk Mil Kinh G 7 8 6.2 7 VA

5 470246 VA Lê Thị Mai Anh 10VA Nữ 23/07/2007 QUảNG XƯƠNG - THANH HóA THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 8.5 9 6 6.75 VA

6 470746 VA Đỗ Huyền Chi 10VA Nữ 13/08/2007 ĐĂK SONG - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 7.25 8.25 7.8 6.5 VA

7 470752 VA Lê Thị Hạnh Đan 10VA Nữ 24/09/2007 ĐĂK WIL CƯ JUT - ĐắK NÔNG THCS Cao Bá Quát Cư Jút Kinh G 6 7 5.2 7.5 VA

8 470279 VA Lê Ngô Thái Hà 10VA Nữ 05/04/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 7 7 7.8 7 VA

9 470736 VA Phạm Nguyễn Cẩm Hà 10VA Nữ 08/05/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.75 8.25 8.2 7 VA

10 470771 VA Hoàng Minh Hằng 10VA Nữ 31/12/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 7.5 8.25 9.2 6.25 VA

11 470763 VA Võ Thị Thanh Hiền 10VA Nữ 20/01/2007 ĐĂK SONG - ĐắK NÔNG THCS Lý Thường Kiệt Đắk Song Kinh G 8.5 8.25 7.4 7 VA

12 470285 VA Đàm Thị Thu Hiền 10VA Nữ 18/11/2007 TUY ĐứC - ĐĂK NÔNG THCS Lý Tự Trọng Đắk Rlấp Kinh G 7 7.25 6.2 6.25 VA

13 470249 VA Trần Nguyên Hiếu 10VA Nữ 25/12/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh K 6.75 6.75 7.6 7.25 VA

14 470728 VA Lưu Trần Liên Hoa 10VA Nữ 16/11/2007 ĐĂK MIL - ĐắK NÔNG THCS Hoàng Diệu Đấk Mil Kinh G 8.5 7.25 8 8 VA

15 470765 VA Phạm Bảo Linh 10VA Nữ 02/06/2007 THọ XUÂN - THANH HOá THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7 6.5 6.2 7.5 VA

16 470748 VA Nguyễn Thuỳ Linh 10VA Nữ 06/02/2007 ĐĂK R'LấP - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 7.75 7.25 5.4 7.25 VA

17 470270 VA Phạm Thị Cẩm Ly 10VA Nữ 29/10/2007 ĐĂK R'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Công Trứ Đắk Rlấp Kinh G 6.75 7.75 8 5.5 VA

18 470286 VA Nguyễn Thị Trúc Ly 10VA Nữ 20/06/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh K 7.25 7.5 4.8 7.5 VA

19 470760 VA Lê Thị Phương Mai 10VA Nữ 09/04/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 6.5 7.5 8 5.5 VA

20 470754 VA Trần Thị Hà My 10VA Nữ 29/07/2007 BUÔN MA THUộT - ĐĂK LĂK THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 7.25 8 7.8 6.5 VA

21 470276 VA Hoàng Lê Na 10VA Nữ 09/09/2007 TÂY SƠN - BìNH ĐịNH THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 8.5 6 7 6.5 VA

22 470284 VA Trần Lê Minh Ngọc 10VA Nữ 24/01/2007 NINH THUẬN THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7.25 6.75 7.4 5.75 VA

23 470745 VA Trần Vũ Nguyên Ngọc 10VA Nữ 05/08/2007 QUảNG NGãI THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp Kinh G 7.5 9 8.6 6.25 VA

24 470759 VA Trần Thị Minh Nguyệt 10VA Nữ 27/12/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Kinh G 8.75 8 7.6 4.75 VA

25 470281 VA Trần Nam Phương 10VA Nam 19/12/2007 ĐĂK R'LấP - ĐĂK NÔNG THCS Mới mở Đắk Rlấp Kinh G 7.75 8.25 5.6 6.5 VA

26 470779 VA Trịnh Thị Thu Thuỷ 10VA Nữ 29/05/2007 ĐĂK R'LấP - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Văn Linh Đắk Rlấp Kinh G 8 8.25 7.2 6.5 VA

27 470761 VA Nguyễn Đài Trang 10VA Nữ 13/03/2007 KIM SƠN - NINH BìNH THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song Kinh G 9 7.5 9.4 7 VA

28 470733 VA Lê Thị Thuỳ Trang 10VA Nữ 20/01/2007 GIA NGHĩA - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 7 8 7 6 VA

29 470730 VA Vũ Thuỳ Trang 10VA Nữ 30/09/2007 ĐĂK MIL - ĐắK NÔNG THCS Hoàng Diệu Đấk Mil Kinh G 7.75 8.25 6.6 5.5 VA

30 470435 VA Nguyễn Ngọc Bảo Trân 10VA Nữ 22/01/2007 GIA NGHĩA - ĐĂK NÔNG THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 8.25 7.75 7.6 8.25 VA

31 470751 VA Phạm Lê Mỹ Uyên 10VA Nữ 23/06/2007 ĐĂK SONG - ĐắK NÔNG THCS Nguyễn Du Đắk Song Kinh G 7.25 7.25 6 7.25 VA

32 470350 VA Đặng Thùy Vân 10VA Nữ 13/01/2007 DI LINH - LÂM ĐồNG THCS Nguyễn Văn Linh Đắk Rlấp Kinh G 6.5 7.25 7.2 8.5 VA

33 470260 VA Lê Hoài Thảo Vy 10VA Nữ 16/01/2007 XUÂN LộC - ĐồNG NAI THCS Nguyễn Văn Linh Đắk Rlấp Kinh G 8 7.25 6.6 8 VA

34 470278 VA Trần Khả Vy 10VA Nữ 09/10/2007 TP Hồ CHí MINH THCS Trần Phú Gia Nghĩa Kinh G 7.25 8.25 8.2 6.5 VA

35 470753 VA Nguyễn Tường Vy 10VA Nữ 22/10/2007 BUÔN MA THUộT - ĐĂK LĂK THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Kinh G 8 7.75 8.2 9 VA


